
 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ 

*** 

Số: 133 -TB/KHCN 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023 

THÔNG BÁO 
V/v công bố kết quả xét giải Vòng khu vực và lựa chọn thí sinh, đội thi  

bảng lập trình (bảng A, B, C1 và C2) tham gia Vòng Chung kết 

 Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch 04-KH/TWĐTN-KHCN ngày 12/01/2023 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXIX, năm 2023”, căn cứ Thể lệ Hội thi và kết quả chấm thi Vòng Khu vực nội 

dung lập trình (bảng A, B, C1 và C2) của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát 

triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội 

thi thông báo kết quả xét giải và lựa chọn thí sinh, đội thi bảng lập trình (Bảng A, 

B, C1 và C2) tham gia Vòng Chung kết toàn quốc, cụ thể: 

1. Cấp Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải bảng A, B, C1 và C2 tại 

Vòng Khu vực của Hội thi (Có danh sách chi tiết kèm theo). Đề nghị các tỉnh, 

thành Đoàn căn cứ điều kiện thực tế có hình thức vinh danh, khen thưởng phù hợp 

dành cho các thí sinh đạt giải. 

2. Chọn mỗi khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam): 08 thí sinh xuất 

sắc nhất mỗi bảng A, B và C2; 08 đội thi xuất sắc nhất bảng C1 tham gia Vòng 

Chung kết toàn quốc (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

3. Các thí sinh, đội thi được lựa chọn chuẩn bị tham gia Vòng Chung kết Hội 

thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 được tổ chức vào ngày 02, 03 và 

04 tháng 8 năm 2023 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị các tỉnh, 

thành Đoàn tạo điều kiện hỗ trợ các thí sinh, đội thi được lựa chọn tham gia Vòng 

Chung kết. 

Thông tin vui lòng liên hệ: đ/c Nguyễn Sỹ Vinh – Trưởng phòng Khoa học, 

Công nghệ, email: tainangviet.twd@gmail.com, số điện thoại: 0988086273. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn 

(để báo cáo); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI BẢNG LẬP TRÌNH (BẢNG A, B, C1 VÀ C2) 

VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIX, NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 133-TB/KHCN ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

BẢNG A – KHỐI TIỂU HỌC 

 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

MIỀN BẮC 

1 1 KVMB23A_78 Hà Nội Lê Huy Tùng 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

2 2 KVMB23A_59 TSTD Nguyễn Hoàng Hải Nam 
Lớp 5A5, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải 

Phòng 
Giải Nhất 

3 3 KVMB23A_31 Hà Nội Vũ Tuấn Hưng 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

4 4 KVMB23A_70 Hà Nội Dương Phạm Minh Quang 
Lớp 5A7, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

5 5 KVMB23A_69 Hải Phòng Chu Khánh Phương 
Lớp 5H5, trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 
Giải Nhất 

6 6 KVMB23A_15 TSTD Nguyễn Minh Đức 
Lớp 5A5, trường Tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 
Giải Nhất 

7 7 KVMB23A_52 TSTD Lê Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Quốc tế Alaska, thành phố Hà 

Nội 
Giải Nhất 

8 8 KVMB23A_47 TSTD Vương Hoàng Long 
Lớp 5C0, trường Liên cấp Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

9 9 KVMB23A_46 TSTD Hoàng Hải Minh Long 
Lớp 5A1, trường Thăng Long Kidsmart, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

10 10 KVMB23A_57 TSTD Trương Mi Na 
Lớp 3G0, trường Tiểu học Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

11 11 KVMB23A_43 TSTD Doãn Tùng Lâm 
Lớp 4G0, trường Tiểu học Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

12 12 KVMB23A_64 Hà Nội Trần Đỗ Tuệ Nhân 
Lớp 5B, trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

13 13 KVMB23A_81 TSTD Lê Quang Vinh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Lê Văn Tám, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

14 14 KVMB23A_14 Hà Nội Nguyễn Việt Đức 
Lớp 5A7, trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

15 15 KVMB23A_54 TSTD Nguyễn Đinh Duy Minh 
Lớp 4C1, trường Tiểu học Archimedes Academy, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

16 16 KVMB23A_06 TSTD Trương Mi Chi 
Lớp 3A1, trường Tiểu học Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

17 17 KVMB23A_17 Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang Lớp 5A, trường Tiểu học Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh Giải Ba 

18 18 KVMB23A_79 Hải Dương Trần Đức Thái 
Lớp 4C, trường Tiểu học Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 
Giải Ba 

19 19 KVMB23A_19 TSTD Đào Đức Giang 
Lớp 5G1, trường Tiểu học Newton Goldmark, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

20 20 KVMB23A_30 TSTD Chu Quang Thái Huy Lớp 5C0, trường Tiểu học Newton, thành phố Hà Nội Giải Ba 

21 21 KVMB23A_53 TSTD Lê Đức Minh Lớp 3K, trường Tiểu học Kim Liên, thành phố Hà Nội Giải Ba 

22 22 KVMB23A_67 Hải Dương Vũ Đức Hải Phong 
Lớp 5A, trường Tiểu học Hồng Phong, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương 
Giải Ba 

23 23 KVMB23A_74 Hải Dương Nguyễn Thái Sơn 
Lớp 5C, trường Tiểu học Tân Trường I, huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương 
Giải Ba 

24 24 KVMB23A_37 TSTD Lê Đức Hoàng Khôi 
Lớp 4A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, 

thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

25 25 KVMB23A_55 TSTD Phan Hoàng Minh 
Lớp 5A5, trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

26 26 KVMB23A_22 Hà Nội Đỗ Viết Ngọc Hải 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

27 27 KVMB23A_01 Hà Nội Nguyễn Duy Anh 
Lớp 4G0, trường Tiểu học Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

28 28 KVMB23A_12 TSTD Trịnh Hải Dương 
Lớp 5C, trường Tiểu học Newton Goldmark, thành phố Hà 

Nội 
Giải Khuyến khích 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

29 29 KVMB23A_18 TSTD Nguyễn Trường Giang 
Lớp 4A2, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

30 30 KVMB23A_24 Quảng Ninh Hoàng Ngọc Hiếu 
Lớp 5A, trường Tiểu học Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Khuyến khích 

31 31 KVMB23A_65 Hà Nội Lê Minh Nhật 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

32 32 KVMB23A_10 TSTD Ngô Minh Duy 
Lớp 5A8, trường Tiểu học Đằng Lâm, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng 
Giải Khuyến khích 

33 33 KVMB23A_33 TSTD Trần Hoàng Khang Trường Tiểu học Nam Trung Yên, thành phố Hà Nội Giải Khuyến khích 

34 34 KVMB23A_04 Bắc Giang Phạm Quốc Bảo 
Lớp 5, trường Tiểu học thị trấn Vôi số 1, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
Giải Khuyến khích 

35 35 KVMB23A_16 TSTD Nguyễn Minh Đức 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

36 36 KVMB23A_35 TSTD Đỗ Quốc Khánh 
Lớp 4B, trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

37 37 KVMB23A_61 TSTD Nguyễn Trần Kim Ngân 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Đông Thành 2, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
Giải Khuyến khích 

38 38 KVMB23A_63 Hà Nội Nguyễn Khang Nguyên 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Việt Hưng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

39 39 KVMB23A_71 Bắc Ninh Nguyễn Minh Quân Lớp 5A5, trường Tiểu học Suối Hoa, tỉnh Bắc Ninh Giải Khuyến khích 

40 40 KVMB23A_73 TSTD Lê Kỳ Sâm Lớp 4G0, trường Tiểu học Newton, thành phố Hà Nội Giải Khuyến khích 

41 41 KVMB23A_45 Hưng Yên Hoàng Lương Bảo Long Lớp 5C, trường TH & THCS Minh Châu, tỉnh Hưng Yên Giải Khuyến khích 

42 42 KVMB23A_56 TSTD Kiều Phúc Minh 
Lớp 4A4, trường Tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

43 43 KVMB23A_62 TSTD Dương Trọng Nghĩa Lớp 5A6, trường Tiểu học Lưu Quý An, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích 

44 44 KVMB23A_83 TSTD Khương Hoàng Huy Vũ 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

45 45 KVMB23A_68 TSTD Đỗ Ngọc Cao Phong 
Lớp 5G, trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

46 46 KVMB23A_42 Quảng Ninh Trần Tùng Lâm 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Hữu Nghị, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Khuyến khích 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

MIỀN TRUNG 

47 1 KVMT23A_28 Quảng Trị Lê Thanh Huy Lớp 5B, trường TH & THCS Triệu Sơn, tỉnh Quảng Trị Giải Nhất 

48 2 KVMT23A_79 Đà Nẵng Trần Sĩ Quý 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Nhất 

49 3 KVMT23A_36 Đà Nẵng Nguyễn Gia Kiệt Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Văn Dư, thành phố Đà Nẵng Giải Nhất 

50 4 KVMT23A_14 TSTD Thái Hữu Đạt Lớp 5A, trường Tiểu học Thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An Giải Nhất 

51 5 KVMT23A_20 Đà Nẵng Lê Anh Hào 
Lớp 4.1, trường TH, THCS & THPT Anh Quốc, thành phố 

Đà Nẵng 
Giải Nhất 

52 6 KVMT23A_55 Nghệ An Thái Hải Nam Lớp 5A, trường Phổ thông Herman Gmeiner, tỉnh Nghệ An Giải Nhất 

53 7 KVMT23A_42 TSTD Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 
Lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Hội An, tỉnh 

Quảng Nam 
Giải Nhất 

54 8 KVMT23A_06 Đà Nẵng Nguyễn Danh Bình 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Nhất 

55 9 KVMT23A_08 Đà Nẵng Nguyễn Nhân Danh 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố 

Đà Nẵng 
Giải Nhì 

56 10 KVMT23A_35 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Anh Kiệt Lớp 4/6, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng Giải Nhì 

57 11 KVMT23A_39 TSTD Phạm Bảo Khánh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 
Giải Nhì 

58 12 KVMT23A_10 TSTD Nguyễn Đình Mạnh Dũng 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, thành 

phố Đà nẵng 
Giải Nhì 

59 13 KVMT23A_15 TSTD Trần Hải Đăng 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 
Giải Nhì 

60 14 KVMT23A_65 Thừa Thiên Huế Nguyễn Phan Thành Nhân 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa 

Thiên - Huế 
Giải Nhì 

61 15 KVMT23A_80 Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 
Lớp 4/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Nhì 

62 16 KVMT23A_03 TSTD Nguyễn Hoài Anh Lớp 4C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Giải Nhì 

63 17 KVMT23A_43 TSTD Ngô Phương Lan 
Lớp 4C, trường Tiểu học Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ 

An 
Giải Ba 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

64 18 KVMT23A_58 TSTD Nguyễn Hoàng Nam 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Khuyển, huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Ba 

65 19 KVMT23A_75 TSTD Võ Hoàng Phúc 
Lớp 5C, trường PT THSP Đại học Vinh, TP. Vinh, tỉnh 

Nghệ An 
Giải Ba 

66 20 KVMT23A_04 TSTD Trương Huỳnh Thiên Bảo 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
Giải Ba 

67 21 KVMT23A_34 TSTD Nguyễn Trí Kiên 
Lớp 5/5, trường THCS Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà nẵng 
Giải Ba 

68 22 KVMT23A_64 Lâm Đồng Nguyễn Trọng Nhân 
Lớp 5C, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Ba 

69 23 KVMT23A_02 Nghệ An Trần Duy Anh Lớp 5B, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Giải Ba 

70 24 KVMT23A_74 Đà Nẵng Nguyễn Văn Phúc 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Ba 

71 25 KVMT23A_07 TSTD Đặng Trần Đình Chiến 
Lớp 5, trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng 
Giải Ba 

72 26 KVMT23A_51 Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Minh 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng 
Giải Ba 

73 27 KVMT23A_61 Đà Nẵng Văn Hoàng Ngân Lớp 5/9, trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng Giải Khuyến khích 

74 28 KVMT23A_71 Quảng Bình Lê Vũ Nam Phong Lớp 5D, trường Tiểu học Võ Ninh, tỉnh Quảng Bình Giải Khuyến khích 

75 29 KVMT23A_76 Kon Tum Đinh Quang Phước 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 
Giải Khuyến khích 

76 30 KVMT23A_17 Thanh Hóa Vũ Đức Hải Lớp 5A, trường Tiểu học Hà Lai, tỉnh Thanh Hóa Giải Khuyến khích 

77 31 KVMT23A_45 Gia Lai Nguyễn Hoàng Long 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã An Khê, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Khuyến khích 

78 32 KVMT23A_31 TSTD 
Trần Nguyễn Thiên 

Hương 

Lớp 4/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 
Giải Khuyến khích 

79 33 KVMT23A_41 TSTD Nguyễn Đức Gia Khiêm Lớp 4/5, trường Tiểu học Ngô Mây, thành phố Đà Nẵng Giải Khuyến khích 

80 34 KVMT23A_89 Kon Tum Nguyễn Hoàng Vương 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
Giải Khuyến khích 

81 35 KVMT23A_11 Bình Định Nguyễn Đăng Duy 
Lớp 5C, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
Giải Khuyến khích 
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82 36 KVMT23A_50 Khánh Hòa Vũ Như Hoàng Minh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 
Giải Khuyến khích 

83 37 KVMT23A_16 TSTD Phùng Văn Tấn Điền 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Khuyến khích 

84 38 KVMT23A_22 TSTD Mai Phạm Mi Hân 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
Giải Khuyến khích 

85 39 KVMT23A_44 TSTD Trần Võ Lâm 
Lớp 4C, trường Tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ 

An 
Giải Khuyến khích 

86 40 KVMT23A_37 TSTD Trương Nguyên Khải 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 
Giải Khuyến khích 

87 41 KVMT23A_32 Gia Lai Trịnh Quang Hưởng 
Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 
Giải Khuyến khích 

88 42 KVMT23A_66 Đà Nẵng Lê Quang Nhật Lớp 5/4, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, thành phố Đà Nẵng Giải Khuyến khích 

89 43 KVMT23A_73 TSTD Nguyễn Đức Phổ 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai 
Giải Khuyến khích 

90 44 KVMT23A_77 TSTD Nguyễn Anh Quân 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Thái Thị Bôi, quận Cẩm Lệ, thành 

phố Đà Nẵng 
Giải Khuyến khích 

91 45 KVMT23A_82 Quảng Nam Trần Hà Tin 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 
Giải Khuyến khích 

92 46 KVMT23A_46 Hà Tĩnh Trần Khắc Bảo Long 
Lớp 5B, trường Tiểu học Hương Bình, huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Khuyến khích 

MIỀN NAM 

93 1 KV23MNA_13 TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 
Lớp 4/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

94 2 KV23MNA_36 Tiền Giang Lê Hoàng Hiếu 
Lớp Năm 2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 
Giải Nhất 

95 3 KV23MNA_91 TSTD Trương Anh Quân Lớp 5, trường Tiểu học Tân Phú, tỉnh Bình Phước Giải Nhất 

96 4 KV23MNA_90 TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Quân 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

97 5 KV23MNA_95 Bình Dương Nguyễn Lê Tấn 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Bình Chuẩn 2, TP. Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 
Giải Nhất 
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98 6 KV23MNA_106 Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Thiện 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 
Giải Nhất 

99 7 KV23MNA_105 TP. Hồ Chí Minh Vũ Phạm Quốc Thiên 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

100 8 KV23MNA_108 Đồng Tháp Lữ Hoài Thương 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhất 

101 9 KV23MNA_55 Tiền Giang Nguyễn Viết Khoa 
Lớp Năm 1, trường Tiểu học Bùi Thanh Liêm, huyện Gò 

Công Tây, tỉnh Tiền Giang 
Giải Nhì 

102 10 KV23MNA_38 Bình Dương Nguyễn Gia Huy 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 
Giải Nhì 

103 11 KV23MNA_44 TP. Hồ Chí Minh Trần Phúc Nguyên Khang 
Lớp 5/4, trường Tiểu học An Lạc 1, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

104 12 KV23MNA_10 TSTD Nguyễn Bá Thái Bảo 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhì 

105 13 KV23MNA_45 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Khang 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Hiền, TP. Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

106 14 KV23MNA_69 Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Hoàng Bảo Nam 
Lớp 5.1, trường TH, THCS & THPT Học viện Anh Quốc, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhì 

107 15 KV23MNA_110 Bình Dương Phạm Khánh Thy 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 
Giải Nhì 

108 16 KV23MNA_18 TSTD Cáp Hoàng Dũng 
Lớp 4.4, trường Tiểu học Trương Đinh, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

109 17 KV23MNA_81 TSTD Nguyễn Vũ Phong Lớp 5.7, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, tỉnh Bình Dương Giải Ba 

110 18 KV23MNA_118 Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 3/3, trường Tiểu học Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Ba 

111 19 KV23MNA_08 Cần Thơ Mai Nguyễn Gia Bảo Lớp 5A1, trường Tiểu học An Bình 1, thành phố Cần Thơ Giải Ba 

112 20 KV23MNA_100 Tiền Giang Võ Minh Tuấn 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, TP. Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 
Giải Ba 

113 21 KV23MNA_102 Bình Dương Phan Hữu Thái 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 
Giải Ba 

114 22 KV23MNA_85 Tây Ninh Đinh Trần Duy Phúc 
Lớp 5A, trường Tiểu học Bến Đình, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 
Giải Ba 
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115 23 KV23MNA_84 TSTD Đinh Thành Phong 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Phong Phú, TP. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Ba 

116 24 KV23MNA_113 TSTD Trần Minh Triết 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba 

117 25 KV23MNA_80 Vĩnh Long Nguyễn Hải Phong 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 
Giải Ba 

118 26 KV23MNA_88 Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Hoàng Quân 
Lớp 5A, trường Tiểu học Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Giải Ba 

119 27 KV23MNA_42 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Thiên Kim 
Lớp 4/4, trường Tiểu học Trương Định, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

120 28 KV23MNA_75 Bạc Liêu Võ Thanh Nhã Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh B, tỉnh Bạc Liêu Giải Khuyến khích 

121 29 KV23MNA_119 TSTD Ngô Thiên Vương 
Lớp 5.9, trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 
Giải Khuyến khích 

122 30 KV23MNA_05 Cà Mau Trần Gia Bảo Lớp 5D, trường Tiểu học Thái Văn Lung, tỉnh Cà Mau Giải Khuyến khích 

123 31 KV23MNA_19 TSTD Trần Hà Minh Dũng 
Lớp 5.3, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 
Giải Khuyến khích 

124 32 KV23MNA_28 Đồng Tháp Ngô Mai Hà 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Chu Văn An, TP. Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 
Giải Khuyến khích 

125 33 KV23MNA_29 TSTD Trần Thái Hà Lớp 5A, trường Tiểu học Lương Sơn 2, tỉnh Bình Thuận Giải Khuyến khích 

126 34 KV23MNA_34 Long An Ngô Lâm Gia Hân 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh 

Hóa, tỉnh Long An 
Giải Khuyến khích 

127 35 KV23MNA_61 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Long 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

128 36 KV23MNA_99 Bình Dương Lưu Võ Anh Tuấn 
Lớp 5.8, trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, TP. Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 
Giải Khuyến khích 

129 37 KV23MNA_14 TSTD Đặng Hòa Bình 
Lớp 5B, trường Tiểu học Tân Đức 1, huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận 
Giải Khuyến khích 

130 38 KV23MNA_02 TSTD Huỳnh Ngọc Như An 
Lớp 4/8, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

131 39 KV23MNA_06 Cà Mau Trần Thế Bảo Lớp 5D, trường Tiểu học Thái Văn Lung, tỉnh Cà Mau Giải Khuyến khích 

132 40 KV23MNA_26 Bình Thuận Khương Mạnh Đức 
Lớp 5B, trường Tiểu học Phước Hội 4, thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận 
Giải Khuyến khích 
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133 41 KV23MNA_30 Long An Nguyễn Việt Hải 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 
Giải Khuyến khích 

134 42 KV23MNA_48 TSTD 
Dương Nguyễn Minh 

Khang 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Vĩnh Phước, TP. Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 
Giải Khuyến khích 

135 43 KV23MNA_56 TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyên Đăng Khoa 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

136 44 KV23MNA_58 TSTD Cao Minh Khôi 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Hồ Biểu Chánh, huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang 
Giải Khuyến khích 

137 45 KV23MNA_116 Đồng Tháp Nguyễn Thanh Quốc Việt 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Phú Mỹ, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 
Giải Khuyến khích 

138 46 KV23MNA_47 TSTD Lê Nguyễn Gia Khang 
Lớp 2B2, trường TH, THCS & THPT Vinschool Golden 

River, Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 
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MIỀN BẮC 

1 1 KVMB23B_54 Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc Lớp 7D, trường THCS Trương Hán Siêu, tỉnh Ninh Bình Giải Nhất 

2 2 KVMB23B_18 Hà Nội Đỗ Viết Hoàng 
Lớp 8A3, trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội 
Giải Nhất 

3 3 KVMB23B_50 Hà Nội 
Nguyễn Viết Trung 

Nhân 

Lớp 8A6, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 
Giải Nhất 

4 4 KVMB23B_44 TSTD Lê Kỳ Nam Lớp 5C0, trường Tiểu học Newton, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

5 5 KVMB23B_03 Hà Nội Đỗ Gia Bảo 
Lớp 6G0, trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

6 6 KVMB23B_19 Vĩnh Phúc Phạm Minh Hoàng Lớp 8A3, trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Nhất 

7 7 KVMB23B_25 TSTD Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 7E, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố 

Hà Nội 
Giải Nhất 

8 8 KVMB23B_65 Hà Nội 
Nguyễn Xuân Chí 

Thanh 

Lớp 9C1, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 
Giải Nhất 

9 9 KVMB23B_46 Hải Phòng Lê Bảo Ngọc 
Lớp 7B1, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 
Giải Nhì 

10 10 KVMB23B_02 TSTD Nguyễn Hải Anh 
Lớp 9B, trường THCS Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 
Giải Nhì 

11 11 KVMB23B_60 Quảng Ninh Trần Tuấn Tú 
Lớp 8A7, trường THCS Lê Văn Tám, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 
Giải Nhì 

12 12 KVMB23B_29 Ninh Bình Nguyễn Đại Khang 
Lớp 9A, trường THCS Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 
Giải Nhì 

13 13 KVMB23B_20 TSTD Vũ Bảo Hoàng Lớp 8C7, trường THCS Chu Văn An, thành phố Hải Phòng Giải Nhì 

14 14 KVMB23B_45 TSTD Đào Khánh Nam 
Lớp 7A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

15 15 KVMB23B_07 Hà Nội Hoàng Dương 
Lớp 9C, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố 

Hà Nội 
Giải Nhì 

16 16 KVMB23B_41 TSTD Vũ Tiến Minh 
Lớp 8C1, trường Archimedes Academy, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 
Giải Nhì 
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17 17 KVMB23B_48 TSTD Trần Khôi Nguyên 
Lớp 6A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, thành 

phố Hà Nội 
Giải Ba 

18 18 KVMB23B_24 TSTD Đào Viết Tuấn Kiệt 
Lớp 7 A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, thành 

phố Hà Nội 
Giải Ba 

19 19 KVMB23B_43 Quảng Ninh Trần Tuấn Nam 
Lớp 9A12, trường THCS Trần Quốc Toản, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Ba 

20 20 KVMB23B_68 Quảng Ninh Đỗ Đắc Thịnh 
Lớp 8C3, trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Ba 

21 21 KVMB23B_58 TSTD 
Nguyễn Hoàng Minh 

Quân 

Lớp 8A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố 

Hà Nội 
Giải Ba 

22 22 KVMB23B_23 Hà Nội Lưu Tuấn Kiệt 
Lớp 9A5, trường THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội 
Giải Ba 

23 23 KVMB23B_27 TSTD Nguyễn Đức Khải 
Lớp 7C1, trường THCS Archimedes Academy, thành phố Hà 

Nội 
Giải Ba 

24 24 KVMB23B_59 Quảng Ninh Trịnh Văn Sơn 
Lớp 9A, trường THCS An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh 
Giải Ba 

25 25 KVMB23B_62 Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 7C9, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng 
Giải Ba 

26 26 KVMB23B_35 TSTD Doãn Hoàng Long 
Lớp 6A1, trường THCS Lê Ích Mộc, huyện thủy nguyên, thành 

phố Hải Phòng 
Giải Ba 

27 27 KVMB23B_39 Bắc Ninh Nguyễn Tá Quang Minh Lớp 9A, trường THCS Vũ Kiệt, tỉnh Bắc Ninh Giải Khuyến khích 

28 28 KVMB23B_42 TSTD Lê Đình Tuệ Minh 
Lớp 8H2, trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

29 29 KVMB23B_49 Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân Lớp 7A, trường THCS Vũ Kiệt, tỉnh Bắc Ninh Giải Khuyến khích 

30 30 KVMB23B_10 TSTD Phạm Hải Đăng 
Lớp 9A, trường THCS Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 
Giải Khuyến khích 

31 31 KVMB23B_16 TSTD Trần Đăng Hiếu 
Lớp 8A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố 

Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

32 32 KVMB23B_66 TSTD Phạm Thành Lớp 8A4, trường THCS Ngô Sĩ Liên, thành phố Hà Nội Giải Khuyến khích 

33 33 KVMB23B_06 Bắc Ninh Trần Đức Dũng Lớp 8C, trường THCS Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh Giải Khuyến khích 

34 34 KVMB23B_13 TSTD Nguyễn Thế Hiển Lớp 9A2, trường THCS Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Giải Khuyến khích 

35 35 KVMB23B_14 TSTD Vũ Hoàng Hiệp 
Lớp 9B, trường THCS Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
Giải Khuyến khích 
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36 36 KVMB23B_15 Bắc Ninh Nguyễn Văn Hiếu Lớp 8A1, trường THCS Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Giải Khuyến khích 

37 37 KVMB23B_22 Vĩnh Phúc Tạ Trung Kiên Lớp 8A3, trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích 

38 38 KVMB23B_30 TSTD Nguyễn Đăng Khánh Lớp 7A8, trường THCS Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Giải Khuyến khích 

39 39 KVMB23B_32 Hà Nội Trần Hoàng Lâm 
Lớp 6G0, trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

40 40 KVMB23B_37 Vĩnh Phúc Tạ Quốc Mạnh Lớp 9A3, trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích 

41 41 KVMB23B_38 TSTD Bùi Đức Mạnh 
Lớp 8A3, trường THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 

Phúc 
Giải Khuyến khích 

42 42 KVMB23B_51 TSTD Nguyễn Hải Phong 
Lớp 6D1, trường The Dewey Schools Tây Hồ Tây, thành phố 

Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

43 43 KVMB23B_55 TSTD Đoàn Nhật Phước 
Lớp 7C1, trường TH, THCS và THPT Archimedes Đông Anh, 

thành phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

44 44 KVMB23B_57 Vĩnh Phúc Nguyễn Minh Quân Lớp 8A3, trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích 

45 45 KVMB23B_67 Hải Phòng Đinh Phương Thảo 
Lớp 8C4, trường THCS Lý Tự Trọng, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng 
Giải Khuyến khích 

46 46 KVMB23B_70 TSTD Vũ Hòa Vượng 
Lớp 8a5, trường THCS đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 
Giải Khuyến khích 

MIỀN TRUNG 

47 1 KVMT23B_22 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 
Lớp 8A2, trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng 
Giải Nhất 

48 2 KVMT23B_56 TSTD Cao Khắc Mạnh Lớp 9N, trường THCS Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Giải Nhất 

49 3 KVMT23B_68 Đà Nẵng Nguyễn Phú Nhân Lớp 9/6, trường THCS Chu Văn An, thành phố Đà Nẵng Giải Nhất 

50 4 KVMT23B_35 Đà Nẵng Phan Huy Khang Lớp 9/3, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Nẵng Giải Nhất 

51 5 KVMT23B_45 TSTD Văn Ngọc Đăng Khoa 
Lớp 7A, trường TH & THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Nhất 

52 6 KVMT23B_12 Đà Nẵng Hồ Khánh Đan Lớp 7/2, trường Tiểu học và THCS Đức Trí, thành phố Đà Nẵng Giải Nhất 

53 7 KVMT23B_27 Đà Nẵng Thiều Nguyễn Huy Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng Giải Nhất 

54 8 KVMT23B_15 Nghệ An Trần Hải Đăng Lớp 9B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Giải Nhất 

55 9 KVMT23B_87 TSTD Dương Quốc Tuấn 
Lớp 9/7, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 
Giải Nhì 
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56 10 KVMT23B_59 TSTD Nguyễn Văn Minh 
Lớp 8/4, trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, 

thành phố Đà Nẵng 
Giải Nhì 

57 11 KVMT23B_33 Hà Tĩnh Thái Văn Gia Kiên 
Lớp 9A1, trường TH, THCS & THPT Albert Einstein, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Giải Nhì 

58 12 KVMT23B_04 Đắk Nông Phạm Đắc Quang Anh 
Lớp 8A3, trường THCS Nguyễn Tất Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 
Giải Nhì 

59 13 KVMT23B_58 TSTD Hoàng Bình Minh 
Lớp 9A, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị 
Giải Nhì 

60 14 KVMT23B_53 Quảng Trị Đoàn Gia Long Lớp 9D, trường THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Trị Giải Nhì 

61 15 KVMT23B_95 Đà Nẵng Phan Đình Triết Lớp 9/5, trường THCS Lê Độ, thành phố Đà Nẵng Giải Nhì 

62 16 KVMT23B_84 Đà Nẵng Lê Anh Tú Lớp 9/12, trường THCS Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng Giải Nhì 

63 17 KVMT23B_66 TSTD Nguyễn Hữu Nguyên Lớp 9B, trường THCS Phan Đình Phùng, tỉnh Quảng Trị Giải Ba 

64 18 KVMT23B_57 TSTD Phan Đức Mạnh 
Lớp 8A, trường TH & THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Ba 

65 19 KVMT23B_17 TSTD Võ Đức Đoàn 
Lớp 9D1, trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 
Giải Ba 

66 20 KVMT23B_49 TSTD Đặng Xuân Minh Khôi Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Giải Ba 

67 21 KVMT23B_50 TSTD Trần Minh Khôi Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng Giải Ba 

68 22 KVMT23B_23 Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 9A1, trường THCS Cù Chính Lan, huyện Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 
Giải Ba 

69 23 KVMT23B_75 TSTD 
Nguyễn Hữu Việt 

Phương 

Lớp 8A, trường THCS Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh 

Quảng Trị 
Giải Ba 

70 24 KVMT23B_88 TSTD Trần Duy Tùng 
Lớp 6/10, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Ba 

71 25 KVMT23B_34 TSTD Trần Chí Kiên 
Lớp 8A, trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 
Giải Ba 

72 26 KVMT23B_52 Đà Nẵng Hoàng Công Bảo Long Lớp 9/1, trường THCS Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng Giải Ba 

73 27 KVMT23B_74 TSTD Nguyễn Hữu Phúc 
Lớp 8D, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị 
Giải Khuyến khích 

74 28 KVMT23B_81 TSTD La Nguyên Tai 
Lớp 9a1, trường THCS & THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 
Giải Khuyến khích 

75 29 KVMT23B_82 Đắk Nông Nguyễn Đình Tài 
Lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 
Giải Khuyến khích 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

76 30 KVMT23B_03 Đắk Nông Nguyễn Đức Anh 
Lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 
Giải Khuyến khích 

77 31 KVMT23B_30 TSTD Lê Viết Minh Huy Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Đà Nẵng Giải Khuyến khích 

78 32 KVMT23B_51 Đắk Nông Hồ Gia Lâm 
Lớp 8A5, trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 
Giải Khuyến khích 

79 33 KVMT23B_05 TSTD Nguyễn Nhật Anh 
Lớp 8A, trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên 
Giải Khuyến khích 

80 34 KVMT23B_31 Khánh Hòa Nguyễn Thái Hưng 
Lớp 9/1, trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 
Giải Khuyến khích 

81 35 KVMT23B_62 TSTD Đỗ Nhật Nam Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Giải Khuyến khích 

82 36 KVMT23B_96 TSTD Trần Công Triết 
Lớp 6/4, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam 
Giải Khuyến khích 

83 37 KVMT23B_13 Quảng Bình Hoàng Thế Thành Đạt 
Lớp 9B, trường THCS Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình 
Giải Khuyến khích 

84 38 KVMT23B_40 Kon Tum Bùi Thiệu Khiêm 
Lớp 9D4, trường THCS - THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
Giải Khuyến khích 

85 39 KVMT23B_46 TSTD Nguyễn Đức Anh Khoa 
Lớp 8/2, trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng 
Giải Khuyến khích 

86 40 KVMT23B_92 Gia Lai Đỗ Bá Thuận 
Lớp 8A1, trường THCS Cao Bá Quát, huyện Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 
Giải Khuyến khích 

87 41 KVMT23B_01 TSTD Nguyễn Bá Bình An 
Lớp 8/8, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 
Giải Khuyến khích 

88 42 KVMT23B_36 Kon Tum Nguyễn Hồ Vĩnh Khang 
Lớp 9D1, trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 
Giải Khuyến khích 

89 43 KVMT23B_61 TSTD Đỗ Gia Thiện Minh 
Lớp 8/3, trường THCS Đức Trí, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 
Giải Khuyến khích 

90 44 KVMT23B_80 Hà Tĩnh Nguyễn Đình Sơn 
Lớp 8/3, trường THCS Lê Văn Thiêm, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Giải Khuyến khích 

91 45 KVMT23B_93 Bình Định Trần Phạm Anh Thư Lớp 9A1, trường THCS Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Giải Khuyến khích 

92 46 KVMT23B_83 TSTD Nguyễn Văn Bá Tinh 
Lớp 8D, trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng 

Trị 
Giải Khuyến khích 
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MIỀN NAM 

93 1 KV23MNB_100 TSTD Thái Nguyên Trung Lớp 8G, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Giải Nhất 

94 2 KV23MNB_35 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Ngọc Minh 

Kiên 

Lớp 9/8, trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Giải Nhất 

95 3 KV23MNB_60 
Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
Lê Viết Thành Nhân 

Lớp 9.4, trường THCS Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu. 
Giải Nhất 

96 4 KV23MNB_80 Bạc Liêu Trần Nhật Tân Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Giải Nhất 

97 5 KV23MNB_12 TSTD Nguyễn Quang Chương 
Lớp 9A1, trường THCS Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Giải Nhất 

98 6 KV23MNB_14 TSTD Phạm Minh Duy 
Lớp 9A2, trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
Giải Nhất 

99 7 KV23MNB_97 Đồng Tháp Lữ Minh Triết 
Lớp 8A1, trường THCS Hùng Vương, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 
Giải Nhất 

100 8 KV23MNB_05 Long An Bùi Tuấn Anh Lớp 9/11, trường THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An, tỉnh Long An Giải Nhất 

101 9 KV23MNB_06 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Tuấn Anh 

Lớp 9A8, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Giải Nhì 

102 10 KV23MNB_90 Đồng Tháp Lê Quốc Thịnh 
Lớp 9A7, trường THCS Lưu Văn Lang, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 
Giải Nhì 

103 11 KV23MNB_73 TSTD Nguyễn Phú Minh Quân 
Lớp 9A1, trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 
Giải Nhì 

104 12 KV23MNB_89 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Phùng Quang Thắng 

Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

105 13 KV23MNB_58 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lưu Võ Phúc Nguyên 

Lớp 9A5, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Giải Nhì 

106 14 KV23MNB_85 
Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Nguyễn Quang Tân 

Thanh 

Lớp 9.6, trường THCS Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 
Giải Nhì 

107 15 KV23MNB_52 Kiên Giang Hồ Chánh Nam 
Lớp 8, trường THCS Thị Trấn Kiên Lương 1, huyện Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang 
Giải Nhì 

108 16 KV23MNB_81 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Trọng Tín 

Lớp 9A7, trường THCS Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

109 17 KV23MNB_71 TSTD Hồ Bảo Phúc 
Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Ba 
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110 18 KV23MNB_83 Hậu Giang Nguyễn Viết Tưởng 
Lớp 9A9, trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 

Giang 
Giải Ba 

111 19 KV23MNB_16 Bình Dương Nguyễn Hữu Đại 
Lớp 9N3, trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP. Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 
Giải Ba 

112 20 KV23MNB_47 Bình Dương Bùi Đình Lộc 
Lớp 9N3, trường THCS Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 
Giải Ba 

113 21 KV23MNB_69 Đồng Nai 
Nguyễn Trần Thiên 

Phúc 

Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Ba 

114 22 KV23MNB_13 Tiền Giang 
Nguyễn Ngô Thành 

Danh 

Lớp 8.1, trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 
Giải Ba 

115 23 KV23MNB_67 Cần Thơ Nguyễn Vũ Thiên Phú Lớp 9A5, trường THCS An Khánh, thành phố Cần Thơ Giải Ba 

116 24 KV23MNB_68 Bình Phước Võ Nguyễn Hồng Phúc 
Lớp 9A2, trường THCS An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 
Giải Ba 

117 25 KV23MNB_84 Cần Thơ Nguyễn Hồ Hoàng Thái Lớp 9A1, trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Cần Thơ Giải Ba 

118 26 KV23MNB_30 TSTD Kiều Quang Huy 
Lớp 8A5, trường THCS Hùng Vương, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 
Giải Ba 

119 27 KV23MNB_53 TSTD Đoàn Châu Nhật Nam 
Lớp 9.1, trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 
Giải Khuyến khích 

120 28 KV23MNB_33 TSTD Lê Gia Hưng 
Lớp 9A3, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

121 29 KV23MNB_98 TSTD Bùi Minh Triết 
Lớp 8A13, trường THCS & THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

122 30 KV23MNB_76 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Bành Gia Quý 

Lớp 9/1, trường THCS Chu Văn An, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

123 31 KV23MNB_19 Bình Dương Nguyễn Hải Đăng 
Lớp 9a1, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình 

Dương 
Giải Khuyến khích 

124 32 KV23MNB_39 TSTD Bùi Quốc Vĩnh Khang Lớp 9.1, trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Giải Khuyến khích 

125 33 KV23MNB_55 An Giang Ôn Huỳnh Hiếu Ngân 
Lớp 9A3, trường THCS Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang 
Giải Khuyến khích 

126 34 KV23MNB_17 Tiền Giang Nguyễn Đặng Tiến Đạt 
Lớp 9/5, trường THCS Thái Văn Nam, huyện Gò Công Đông, 

tỉnh Tiền Giang 
Giải Khuyến khích 

127 35 KV23MNB_31 Đồng Nai Phan Đức Hưng 
Lớp 9D8, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Khuyến khích 
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128 36 KV23MNB_82 TSTD Nguyễn Phan Mỹ Tuyên 
Lớp 9.1, trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 
Giải Khuyến khích 

129 37 KV23MNB_86 TSTD Nguyễn Chí Thanh Lớp 7, trường TH & THCS I-sắc Newton, thành phố Hà Nội Giải Khuyến khích 

130 38 KV23MNB_41 Vĩnh Long Nguyễn Gia Khiêm Lớp 8A2, trường THCS Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long Giải Khuyến khích 

131 39 KV23MNB_70 TSTD Lê Nguyễn Thiên Phúc 
Lớp 8a7, trường THCS Hùng Vương, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 
Giải Khuyến khích 

132 40 KV23MNB_96 Vĩnh Long Nguyễn Trung Trí Lớp 9/8, trường THCS Thị trấn Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Giải Khuyến khích 

133 41 KV23MNB_42 Đồng Nai Phùng Duy Khoa 
Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Khuyến khích 

134 42 KV23MNB_29 Cần Thơ Võ Minh Huy Lớp 9A3, trường THCS Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ Giải Khuyến khích 

135 43 KV23MNB_46 TSTD Dụng Phan Hoàng Long 
Lớp 8A2, trường THCS Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình 

Thuận 
Giải Khuyến khích 

136 44 KV23MNB_43 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Đỗ Đăng Khoa 

Lớp 9/7, trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

137 45 KV23MNB_48 TSTD Nguyễn Phú Lộc 
Lớp 8T1, trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Giải Khuyến khích 

138 46 KV23MNB_23 Cần Thơ Huỳnh Quang Hạo Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, thành phố Cần Thơ Giải Khuyến khích 

 

Danh sách trên gồm 138 thí sinh./. 

  



 

BẢNG C1 – KHỐI THPT CHUYÊN 

 

STT 

STT 

Theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường Giải 

MIỀN BẮC 

1 1 KVMB23C1_22 TSTD Đào Quang Linh 
Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Đỗ Ngọc Anh 

Trung 

Lớp 10A2 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Giải Nhất 

2 2 KVMB23C1_27 TSTD 
Nguyễn Trần 

Thành Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Trần Phú, thành phố Hải Phòng 

Nguyễn Tùng 

Lâm 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Trần 

Phú, thành phố Hải Phòng 
Giải Nhất 

3 3 KVMB23C1_06 TSTD 
Nguyễn Cảnh 

Dương 

Lớp 10A2 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Hoàng Anh Đức 

Lớp 10A2 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Giải Nhất 

4 4 KVMB23C1_01 TSTD Nguyễn Đức Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Lê Tuấn Hoàng 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

5 5 KVMB23C1_08 TSTD 
Nguyễn Tường 

Duy 

Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Phạm Quang 

Minh 

Lớp 10A2 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Giải Nhất 

6 6 KVMB23C1_12 TSTD Hoàng Trung Hải 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
Bùi Đàm Quân 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
Giải Nhất 

7 7 KVMB23C1_39 
Quảng 

Ninh 

Ninh Quang 

Thắng 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
Lê Xuân Phú 

Lớp 11 Toán, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhất 

8 8 KVMB23C1_31 Hà Nội Bùi Quang Phúc 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 
Nguyễn Phong 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 
Giải Nhất 

9 9 KVMB23C1_36 Hà Nội 
Hoàng Minh 

Tuấn 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 

Phùng Danh Chí 

Vĩ 

Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

10 10 KVMB23C1_11 
Bắc 

Giang 

Nguyễn Sơn 

Giang 

Lớp 12, trường THPT chuyên Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Hoàng 

Hưng 

Lớp 12, trường THPT chuyên Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 
Giải Nhì 

11 11 KVMB23C1_13 Bắc Ninh Nguyễn Như Hiếu 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Nguyễn Minh 

Đức 

Lớp 5A5, trường Tiểu học Tân Mai, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

12 12 KVMB23C1_23 Hà Nội Phan Minh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Hoàng 

Dũng 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 

13 13 KVMB23C1_33 
Hải 

Dương 
Vũ Huy Tâm 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 
Nghiêm Đức Anh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 
Giải Nhì 

14 14 KVMB23C1_25 
Ninh 

Bình 
Vũ Tuấn Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 

Phạm Công 

Thành 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 
Giải Nhì 

15 15 KVMB23C1_21 TSTD 
Nguyễn Hữu Bảo 

Lâm 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Đặng Trần Hoàng 

Nam 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
Giải Nhì 

16 16 KVMB23C1_16 Hà Nội 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Khuê 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Giải Nhì 



 

STT 

STT 

Theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường Giải 

17 17 KVMB23C1_07 TSTD Trần Bảo Duy 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
Lê Xuân Sơn 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 
Giải Ba 

18 18 KVMB23C1_19 TSTD Chu Văn Khánh 
Lớp 10-Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Nguyễn Trần 

Mạnh Dũng 

Lớp 10-Toán 1, trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội 
Giải Ba 

19 19 KVMB23C1_17 
Vĩnh 

Phúc 

Nguyễn Quang 

Huy 

Lớp 11A3, trường THPT chuyên Vĩnh 

Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 
Lỗ Gia Quyết 

Lớp 11A3, trường THPT chuyên Vĩnh 

Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 
Giải Ba 

20 20 KVMB23C1_14 Hà Nội Đỗ Trung Hiếu 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

21 21 KVMB23C1_02 TSTD Lê Đức Anh 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Hoàng 

Phúc 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

22 22 KVMB23C1_03 Hà Nội Nguyễn Gia Bách 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn 

An, thành phố Hà Nội 

Nguyễn Đức 

Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, 

thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

23 23 KVMB23C1_24 
Hải 

Dương 

Dương Tuấn 

Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 
Đào Huy Hoàng 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương 
Giải Ba 

24 24 KVMB23C1_32 
Quảng 

Ninh 

Đặng Lê Minh 

Quân 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Giải Ba 

25 25 KVMB23C1_28 TSTD 
Trần Ngọc Nhật 

Minh 

Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà 

Nội 

  
Giải 

Khuyến khích 

26 26 KVMB23C1_05 TSTD 
Lê Nguyễn Quốc 

Bình 

Lớp 10 Tin, trường THPT Chu Văn 

An, thành phố Hà Nội 
Hà Việt Thành 

Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, 

thành phố Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

27 27 KVMB23C1_34 
Hải 

Phòng 
Đào Minh Tâm 

Lớp 11 Toán, trường THPT chuyên 

Trần Phú, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Vũ Minh 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Trần 

Phú, thành phố Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 

28 28 KVMB23C1_35 TSTD Nguyễn Quý Tú 
Lớp 10T1, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
  

Giải 

Khuyến khích 

29 29 KVMB23C1_38 
Vĩnh 

Phúc 

Nguyễn Trung 

Kiên 

Lớp 11A3, trường THPT chuyên Vĩnh 

Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 
Bùi Huy Tuấn 

Lớp 10A3, trường THPT chuyên Vĩnh 

Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Giải 

Khuyến khích 

30 30 KVMB23C1_37 
Hưng 

Yên 

Nguyễn Đăng 

Cao Tuấn 

Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
Bùi Đình Quyến 

Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Giải 

Khuyến khích 

31 31 KVMB23C1_29 TSTD 
Bùi Đình Nguyên 

Ngọc 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Nguyễn Hoàng 

Long 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

32 32 KVMB23C1_26 Yên Bái 
Đặng Quang 

Minh 

Lớp 11TT, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái 
Phạm Nhật Quang 

Lớp 12TT, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái 

Giải 

Khuyến khích 

33 33 KVMB23C1_04 TSTD 
Phan Lê Nguyên 

Bảo 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 
  

Giải 

Khuyến khích 

34 34 KVMB23C1_41 
Hải 

Phòng 
Lưu Phúc Vinh 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Trần Phú, thành phố Hải Phòng 
  

Giải 

Khuyến khích 



 

STT 

STT 

Theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường Giải 

MIỀN TRUNG 

35 1 KVMT23C1_09 Đắk Nông 
Nguyễn Anh 

Dũng 

Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 
  Giải Nhất 

36 2 KVMT23C1_04 Đà Nẵng Lê Ngọc Bảo Anh 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Trần Vạn Tấn 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Giải Nhất 

37 3 KVMT23C1_28 Quảng Trị Lê Thiên Quân 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị 
  Giải Nhất 

38 4 KVMT23C1_24 
Lâm 

Đồng 

Đinh Đức Anh 

Khoa 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Hoàng 

Minh Tâm 

Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

39 5 KVMT23C1_20 Nghệ An 
Nguyễn Duy 

Hưng 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
Bùi Công Hào 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất 

40 6 KVMT23C1_07 Nghệ An Trần Việt Bảo 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
  Giải Nhất 

41 7 KVMT23C1_32 
Bình 

Định 
Lê Kiến Thành 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Bình Định 
  Giải Nhất 

42 8 KVMT23C1_16 Nghệ An 
Trương Quang 

Hoành 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

Trần Lê Ngọc 

Tâm 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất 

43 9 KVMT23C1_34 TSTD 
Phạm Tuấn 

Thành 

Lớp 11A2, trường THPT Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 
  Giải Nhì 

44 10 KVMT23C1_35 TSTD Lê Văn Thức 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Bình Định 
Huỳnh Chí Tôn 

Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Bình Định 
Giải Nhì 

45 11 KVMT23C1_08 Gia Lai 
Đặng Quốc 

Cường 

Lớp 12C8, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Gia Lai 
  Giải Nhì 

46 12 KVMT23C1_15 
Khánh 

Hòa 

Phạm Đình Trung 

Hiếu 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Khánh 

Tài 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhì 

47 13 KVMT23C1_37 
Quảng 

Bình 

Dương Hoàng 

Việt 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ 

Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình 
Đặng Minh Tú 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ 

Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình 
Giải Nhì 

48 14 KVMT23C1_14 
Lâm 

Đồng 

Võ Đình Cao 

Minh Hào 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng 
Hoàng Đức Huy 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì 

49 15 KVMT23C1_17 Đà Nẵng 
Nguyễn Minh 

Huy 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Vũ Hoàng Long 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Giải Nhì 

50 16 KVMT23C1_23 Hà Tĩnh Điện Bảo Khanh 
Lớp 11T2, trường THPT chuyên Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Thị Hoài 

Thương 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Nhì 

51 17 KVMT23C1_29 TSTD Lê Tùng Sơn 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
Trần Tuấn Anh 

Lớp 11A1, trường THPT Minh Khai, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Ba 



 

STT 

STT 

Theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường Giải 

52 18 KVMT23C1_10 
Quảng 

Nam 
Phan Tiến Dũng 

Lớp 11/7, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 
Võ Lân Tuấn 

Lớp 11/7, trường THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 
Giải Ba 

53 19 KVMT23C1_12 
Ninh 

Thuận 
Võ Văn Đạt 

Lớp 10 Toán - Tin, trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 

Nguyễn Đăng 

Hiển 

Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 
Giải Ba 

54 20 KVMT23C1_13 Kon Tum Phan Anh Đức 
Lớp 11 Lý Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum 
Trần Ngọc Luân 

Lớp 10 Lý Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum 
Giải Ba 

55 21 KVMT23C1_31 Gia Lai Hồ Hữu Tây 
Lớp 11C3A, trường THPT chuyên 

Hùng Vương, tỉnh Gia Lai 
Lê Văn Trường 

Lớp 12C8, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Gia Lai 
Giải Ba 

56 22 KVMT23C1_19 TSTD 
Nguyễn Đình 

Huy 

Lớp 11A5, trường THPT Hai Bà 

Trưng, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Trần Anh Hào 

Lớp 11A1, trường THPT Hai Bà Trưng, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 
Giải Ba 

57 23 KVMT23C1_36 Phú Yên 
Bùi Nguyễn Đức 

Trọng 

Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên 

Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên 
  Giải Ba 

58 24 KVMT23C1_11 Đà Nẵng 
Nguyễn Viết 

Thành Đạt 

Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Lê Phúc Hiếu 

Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Giải Ba 

59 25 KVMT23C1_26 Đắk Nông Đặng Trúc Mai 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 

Nguyễn Trường 

Giang 

Lớp 11Toán 2, trường THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 

Giải 

Khuyến khích 

60 26 KVMT23C1_33 
Thanh 

Hóa 

Nguyễn Tiến 

Thành 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Lê Minh Đức 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lam 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Giải 

Khuyến khích 

61 27 KVMT23C1_03 
Bình 

Định 
Từ Hoàng Anh 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Chu 

Văn An, tỉnh Bình Định 
  

Giải 

Khuyến khích 

62 28 KVMT23C1_21 
Thanh 

Hóa 

Nguyễn Tuấn 

Hưng 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trịnh Nhật Hưng 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lam 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Giải 

Khuyến khích 

63 29 KVMT23C1_25 
Lâm 

Đồng 
Trần Công Lợi 

Lớp 10 Toán, trường THPT chuyên 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Lê Anh Quang 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 

64 30 KVMT23C1_18 Đà Nẵng 
Phạm Nguyễn 

Đăng Huy 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Trần Bảo Lâm 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

65 31 KVMT23C1_22 TSTD Hà Bảo Khang 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
  

Giải 

Khuyến khích 

66 32 KVMT23C1_30 TSTD Lê Minh Tân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Trần Thái Hòa 

Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

67 33 KVMT23C1_06 Đà Nẵng 
Nguyễn Trần Duy 

Bảo 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Huỳnh Minh 

Khang 

Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 

68 34 KVMT23C1_27 Đà Nẵng 
Nguyễn Lê Minh 

Quân 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Lưu Chí Quân 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 



 

STT 

STT 

Theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường Giải 

MIỀN NAM 

69 1 KV23MNC1_45 TSTD Võ Khắc Triệu 
Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Vũ Quốc Lâm 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

70 2 KV23MNC1_31 Long An 
Nguyễn Hoàng 

Phát 

Lớp 12T2, trường THPT chuyên Long 

An, tỉnh Long An 

Nguyễn Minh 

Anh 

Lớp 10T1, trường THPT chuyên Long 

An, tỉnh Long An 
Giải Nhất 

71 3 KV23MNC1_15 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Dương Kiến Khải 

Lớp 10Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Huỳnh Minh Đạt 

Lớp 10Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

72 4 KV23MNC1_20 
Bình 

Phước 

Trần Văn Tấn 

Khôi 

Lớp 11TT9, trường THPT chuyên 

Bình Long, tỉnh Bình Phước 
  Giải Nhất 

73 5 KV23MNC1_38 Đồng Nai Nguyễn Thái Sơn 

Lớp 12 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng 

Nai 

Lê Nguyễn Anh 

Khoa 

Lớp 12 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhất 

74 6 KV23MNC1_39 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Phạm Nguyễn 

Anh Tài 

Lớp 12CTin, trường THPT Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Võ Nguyễn Đình 

Bảo 

Lớp 12CTin, trường THPT Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

75 7 KV23MNC1_41 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Lê Cảnh Toàn 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đình 

Trọng Chuẩn 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

76 8 KV23MNC1_46 
Vĩnh 

Long 

Nguyễn Trần 

Nhật Trung 

Lớp 12A1, trường THPT Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long 
  Giải Nhất 

77 9 KV23MNC1_01 
TP. Hồ 

Chí Minh 

Lê Nguyễn Hữu 

An 

Lớp 11 Toán, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

Trương Hoàng 

Quân 

Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

78 10 KV23MNC1_14 Đồng Nai Lê Chí Hưng 

Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng 

Nai 

Lê Anh Tài 
Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

79 11 KV23MNC1_24 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Hồ Trọng Minh 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Hồ Trọng Bình 

Lớp 10Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

80 12 KV23MNC1_23 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Lê Thanh Minh 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn Trọng 

Tất Thành 

Lớp 12 Toán3, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhì 

81 13 KV23MNC1_35 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Vũ Minh Phương 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Lê Hữu Hòa 

Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhì 

82 14 KV23MNC1_10 TSTD 
Trương Lê Trung 

Hiếu 

Lớp 12TT, trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
Hồ Quang Minh 

Lớp 11T1, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
Giải Nhì 

83 15 KV23MNC1_12 
Bình 

Dương 
Vương Quốc Huy 

Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Trọng 

Tiến 

Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 
Giải Nhì 

84 16 KV23MNC1_36 
TP. Hồ 

Chí Minh 
Hoàng Phương 

Lớp 10 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Nguyễn Tấn Minh 

Lớp 10CTin-A, trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Giải Nhì 



 

STT 

STT 

Theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường Giải 

85 17 KV23MNC1_16 
Bình 

Dương 

Huỳnh Bảo 

Khang 

Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 

Lê Nguyển Tuấn 

Khôi 

Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 
Giải Ba 

86 18 KV23MNC1_40 
Bình 

Dương 
Trần Minh Tiến 

Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 
Nguyễn Gia Hào 

Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Hùng 

Vương, tỉnh Bình Dương 
Giải Ba 

87 19 KV23MNC1_03 
Kiên 

Giang 
Đặng Phú Duy 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang 
Mai Quốc Anh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang 
Giải Ba 

88 20 KV23MNC1_27 Trà Vinh 
Nguyễn Trọng 

Nhân 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh 

Lâm Ngọc Quang 

Phúc 

Lớp 11A5, trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh 
Giải Ba 

89 21 KV23MNC1_17 
Tiền 

Giang 

Nguyễn Duy 

Khang 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Tiền Giang, Tiền Giang 

Nguyễn Quốc 

Thịnh 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Tiền 

Giang, Tiền Giang 
Giải Ba 

90 22 KV23MNC1_30 
Bình 

Thuận 
Lê Huy Phát 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận 
Đỗ Thanh Triết 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Trần 

Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận 
Giải Ba 

91 23 KV23MNC1_43 
Bình 

Phước 
Trần Ngọc Thạch 

Lớp 11I, trường THPT chuyên Quang 

Trung, tỉnh Bình Phước 
  Giải Ba 

92 24 KV23MNC1_34 TSTD Tiêu Trọng Phúc 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

Nguyễn Phúc 

Thắng 

Lớp 10T-Tin, trường THPT chuyên 

Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 
Giải Ba 

93 25 KV23MNC1_13 
Đồng 

Tháp 

Nguyễn Lê Thanh 

Huy 

Lớp 11TH1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp 
  

Giải 

Khuyến khích 

94 26 KV23MNC1_37 TSTD 
Nguyễn Ngô Cẩm 

Quyên 

Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Quốc 

Công Toại 

Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 

95 27 KV23MNC1_47 An Giang Lê Quốc Vĩ 
Lớp 11TH, trường THPT chuyên Thủ 

Khoa Nghĩa, tỉnh An Giang 
Trương Anh Kiệt 

Lớp 11A2, trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 

96 28 KV23MNC1_18 Đồng Nai 
Nguyễn Anh 

Khoa 

Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng 

Nai 

Hoàng Đức Hưng 

Phát 

Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

97 29 KV23MNC1_32 Bến Tre Lê Gia Phúc 
Lớp 11 Toán Tin, trường THPT 

chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
  

Giải 

Khuyến khích 

98 30 KV23MNC1_48 Tây Ninh 
Lê Phạm Uyên 

Vy 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 

Bùi Ngọc Minh 

Quân 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 

Giải 

Khuyến khích 

99 31 KV23MNC1_05 Bạc Liêu Lê Đông Dương 
Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

Trần Nguyễn 

Khải Lạc 

Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu 

Giải 

Khuyến khích 

100 32 KV23MNC1_02 
Đồng 

Tháp 
Nguyễn Thái Bảo 

Lớp 10T1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Quang 

Khôi 

Lớp 11T1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

101 33 KV23MNC1_44 
Kiên 

Giang 

Trần Quyết 

Thắng 

Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang 
Danh Thiện Nhân 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang 

Giải 

Khuyến khích 

102 34 KV23MNC1_06 
Kiên 

Giang 

Nguyễn Huỳnh 

Hải Đăng 

Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang 
Dương Anh Kiệt 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang 

Giải 

Khuyến khích 



 

Danh sách trên gồm 102 đội thi./. 

BẢNG C2 – KHỐI THPT KHÔNG CHUYÊN 

 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

MIỀN BẮC 

1 1 KVMBC2_39 TSTD Nguyễn Hữu Tuấn Lớp 9A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

2 2 KVMBC2_17 Hà Nội Đỗ Thị Minh Hồng Lớp 10 Hóa 1, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

3 3 KVMBC2_11 Hà Nội Nguyễn Bùi Đức Dũng 
Lớp 9G0, trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 
Giải Nhất 

4 4 KVMBC2_10 Hà Nội Hoàng Lâm Trí Dũng Lớp 10A3, trường THPT Tây Hồ, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

5 5 KVMBC2_21 TSTD Nguyễn Tuấn Khôi Lớp 11A6, trường THPT Ngọc Tảo, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

6 6 KVMBC2_34 Hưng Yên Hoàng Hải Phong Lớp 11A, trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Giải Nhất 

7 7 KVMBC2_36 TSTD Bùi Thanh Quang Lớp 11A7, trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

8 8 KVMBC2_46 Hà Nội Hoàng Quốc Việt Lớp 11A1, trường THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội Giải Nhất 

9 9 KVMBC2_12 Bắc Giang Nguyễn Tùng Dương Lớp 11, trường THPT Lý Thường Kiệt, tỉnh Bắc Giang Giải Nhì 

10 10 KVMBC2_15 Hà Nội Nguyễn Thế Ngọc Hà Lớp 11A5, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hà Nội Giải Nhì 

11 11 KVMBC2_35 Vĩnh Phúc Nguyễn Tự Kỳ Phong Lớp 10A1, trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Nhì 

12 12 KVMBC2_19 TSTD Nguyễn Trung Kiên Lớp 11B12, trường THPT Quang Trung, thành phố Hải Phòng Giải Nhì 

13 13 KVMBC2_01 TSTD Nguyễn Quang An 
Lớp 10 Lý 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà 

Nội 
Giải Nhì 

14 14 KVMBC2_37 Quảng Ninh Ngô Hồng Quân Lớp 10A1, trường THPT Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh Giải Nhì 

15 15 KVMBC2_29 TSTD Đặng Quang Minh Lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hà Nội Giải Nhì 

16 16 KVMBC2_05 Hải Phòng Nguyễn Hồng Anh Lớp 12A5, trường THPT Kiến An, thành phố Hải Phòng Giải Nhì 

17 17 KVMBC2_14 TSTD Đỗ Đức Đạt Lớp 11B5, trường THPT An Lão, thành phố Hải Phòng Giải Ba 

18 18 KVMBC2_16 TSTD Bùi Minh Hiếu Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội Giải Ba 

19 19 KVMBC2_09 Hà Nội Lê Đức Cường Lớp 12A4, trường THPT Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Giải Ba 

20 20 KVMBC2_22 Hải Phòng Nguyễn Tuấn Lâm Lớp 11A11, trường THPT Thái Phiên, thành phố Hải Phòng Giải Ba 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

21 21 KVMBC2_30 Quảng Ninh Bùi Hùng Nam Lớp 11A6, trường THPT Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh Giải Ba 

22 22 KVMBC2_45 Vĩnh Phúc Đào Xuân Trường Lớp 10B, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Ba 

23 23 KVMBC2_23 TSTD Lê Thị Khánh Linh Lớp 11B11, trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Hải Phòng Giải Ba 

24 24 KVMBC2_33 TSTD Nguyễn Tấn Phát Lớp 10B1, trường THPT Việt Nam - Ba Lan, thành phố Hà Nội Giải Ba 

25 25 KVMBC2_07 Vĩnh Phúc Dương Quang Phước Anh Lớp 10A5, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích 

26 26 KVMBC2_20 TSTD Đồng Gia Khánh Lớp 11B11, trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Hải Phòng Giải Khuyến khích 

27 27 KVMBC2_26 Quảng Ninh Nguyễn Tiến Mạnh Lớp 11A4, trường THPT Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Giải Khuyến khích 

28 28 KVMBC2_04 Hải Phòng Nguyễn Quốc Anh Lớp 11B4, trường THPT An Dương, thành phố Hải Phòng Giải Khuyến khích 

29 29 KVMBC2_25 Yên Bái Nguyễn Thị Hồng Mai Lớp 12A2, trường THPT Chu Văn An, tỉnh Yên Bái Giải Khuyến khích 

30 30 KVMBC2_38 TSTD Dương Kiến Quốc 
Lớp 10B, trường Phổ thông Dân tộc nội trú ATK Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 
Giải Khuyến khích 

31 31 KVMBC2_42 Hải Phòng Phạm Ngọc Thiện Lớp 11B1, trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng Giải Khuyến khích 

32 32 KVMBC2_43 Vĩnh Phúc Phan Quốc Thịnh Lớp 10A5, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích 

33 33 KVMBC2_27 Quảng Ninh Nguyễn Đức Mạnh Lớp 11A1, trường THPT Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh Giải Khuyến khích 

34 34 KVMBC2_03 Hải Phòng Trần Quang Anh Lớp 11B1, trường THPT Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng Giải Khuyến khích 

MIỀN TRUNG 

35 1 KVMT23C2_14 Bình Định Nguyễn Gia Hưng Lớp 10A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh Bình Định Giải Nhất 

36 2 KVMT23C2_21 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Đặng Nguyên Lớp 12/2, trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng Giải Nhất 

37 3 KVMT23C2_23 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha Lớp 11/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

38 4 KVMT23C2_22 TSTD Nguyễn Huy Nhật Lớp 11A1, trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An Giải Nhất 

39 5 KVMT23C2_16 Nghệ An Ngô Vũ Đình Khoa Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An Giải Nhất 

40 6 KVMT23C2_19 Gia Lai Lê Quang Minh Lớp 11A1, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai Giải Nhất 

41 7 KVMT23C2_04 TSTD Đoàn Lê Gia Bảo Lớp 12/1, trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam Giải Nhất 

42 8 KVMT23C2_07 Thanh Hóa Chung Văn Duy Lớp 11A1, trường THPT Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa Giải Nhất 

43 9 KVMT23C2_17 TSTD Nguyễn Thành Long Lớp 10/2, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng Giải Nhì 

44 10 KVMT23C2_32 Lâm Đồng Nguyễn Lê Quang Trực 
Lớp 11A1, trường THCS & THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng 
Giải Nhì 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

45 11 KVMT23C2_02 TSTD Lê Quốc Anh Lớp 11C1, trường THPT Tân Kì, tỉnh Nghệ An Giải Nhì 

46 12 KVMT23C2_15 Quảng Bình Nguyễn Văn Hưng Lớp 12A6, trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Giải Nhì 

47 13 KVMT23C2_28 Đà Nẵng Lê Văn Tài Lớp 10/1, trường THPT Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Giải Nhì 

48 14 KVMT23C2_11 Nghệ An Nguyễn Văn Giang Lớp 11A6, trường THPT Quỳnh Lưu 2, tỉnh Nghệ An Giải Nhì 

49 15 KVMT23C2_18 Đà Nẵng Phạm Thanh Minh Lớp 11/3, trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng Giải Nhì 

50 16 KVMT23C2_06 Hà Tĩnh Phan Sỹ Danh Lớp 10A1, trường THPT Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Giải Nhì 

51 17 KVMT23C2_26 Quảng Nam Nguyễn Như Quỳnh Lớp 12/2, trường THPT Đỗ Dăng Tuyển, tỉnh Quảng Nam Giải Ba 

52 18 KVMT23C2_30 Đà Nẵng Trần Tiến Thịnh Lớp 12A14, trường TH, THCS & THPT FPT, thành phố Đà Nẵng Giải Ba 

53 19 KVMT23C2_31 TSTD Nguyễn Như Thông Lớp 11A2, trường THPT Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Giải Ba 

54 20 KVMT23C2_01 Gia Lai Nguyễn Phước An Lớp 11A9, trường THPT Chu Văn An, tỉnh Gia Lai Giải Ba 

55 21 KVMT23C2_05 Đắk Nông Huỳnh Nguyên Cương Lớp 10A1, trường THPT Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Giải Ba 

56 22 KVMT23C2_33 Gia Lai Nguyễn Bảo Việt Lớp 11A10, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai Giải Ba 

57 23 KVMT23C2_25 Quảng Nam Dương Danh Quốc Lớp 11C1, trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Nam Giải Ba 

58 24 KVMT23C2_20 TSTD Lê Quang Minh Lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đắk Lắk Giải Ba 

59 25 KVMT23C2_29 TSTD Nguyễn Tiến Lớp 11A3, trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên - Huế Giải Khuyến khích 

60 26 KVMT23C2_27 Lâm Đồng Nguyễn Đăng Sang Lớp 11A1, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Lâm Đồng Giải Khuyến khích 

61 27 KVMT23C2_03 Khánh Hòa Đặng Nguyên Bảo Lớp 12A1, trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa Giải Khuyến khích 

62 28 KVMT23C2_09 Phú Yên Trần Bảo Đăng Lớp 10A, trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên Giải Khuyến khích 

MIỀN NAM 

63 1 KVMNC2_34 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Viết Nam Khôi 

Lớp 10.3, trường TH, THCS & THPT Việt Úc, TP. Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

64 2 KVMNC2_41 Bình Dương Phạm Phúc Nguyên Lớp 11A1, trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương Giải Nhất 

65 3 KVMNC2_46 Bình Dương Đỗ Pirlo Lớp 10A11, trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương Giải Nhất 

66 4 KVMNC2_03 Đồng Tháp Phan Trung Bạc Lớp 10A7, trường THPT Chu Văn An, tỉnh Đồng Tháp Giải Nhất 

67 5 KVMNC2_56 TSTD Phạm Thanh Sang Lớp 10A4, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, tỉnh Long An Giải Nhất 

68 6 KVMNC2_66 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Võ Quang Vũ Lớp 11B5, trường THPT Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Nhất 



 

STT 

STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

69 7 KVMNC2_45 Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân Lớp 11A1, trường THPT Giầy Dây, tỉnh Đồng Nai Giải Nhất 

70 8 KVMNC2_17 Bình Dương Vương Nhật Hào Lớp 11A1, trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương Giải Nhất 

71 9 KVMNC2_01 TSTD Hoàng Mai An 
Lớp 10TN1, trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Giải Nhì 

72 10 KVMNC2_07 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Đan Nguyễn Nguyên 

Chương 
Lớp 11A7, trường THPT Marie Curie, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Nhì 

73 11 KVMNC2_08 Cần Thơ Trần Đức Duy Lớp 10A7, trường THPT Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ Giải Nhì 

74 12 KVMNC2_11 Long An Lê Thành Đạt Lớp 11TNA1, trường THPT Đức Hòa, tỉnh Long An Giải Nhì 

75 13 KVMNC2_19 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Minh Hoàng Lớp 11CL, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Nhì 

76 14 KVMNC2_65 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Nguyễn Võ Phương Uyên Lớp 10TH1, trường THPT Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Nhì 

77 15 KVMNC2_40 TSTD Hồ Thị Như Ngọc Lớp 11A2, trường THPT Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Giải Nhì 

78 16 KVMNC2_36 Tiền Giang Nguyễn Lê Thiên Lý Lớp 12T3, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Tiền Giang Giải Nhì 

79 17 KVMNC2_59 Tây Ninh Đỗ Quang Thành Lớp 10 Lý, trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, tỉnh Tây Ninh Giải Ba 

80 18 KVMNC2_24 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Trần Quang Huy Lớp 11A15, trường THPT Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Ba 

81 19 KVMNC2_38 Sóc Trăng Nguyễn Thành Nghị Lớp 11A6, trường THPT Hoàng Diệu, tỉnh Sóc Trăng Giải Ba 

82 20 KVMNC2_42 Sóc Trăng Trương Thái Nguyên Lớp 12A, trường THPT Trần Văn Bảy, tỉnh Sóc Trăng Giải Ba 

83 21 KVMNC2_50 Sóc Trăng Lê Thiên Phú 
Lớp 12A10, trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc 

Trăng 
Giải Ba 

84 22 KVMNC2_04 Đồng Nai Hồ Phạm Quốc Bảo Trường THPT Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Giải Ba 

85 23 KVMNC2_28 Hậu Giang Huỳnh Trung Kiệt Lớp 12CB1, trường THPT Chiêm Thành Tấn, tỉnh Hậu Giang Giải Ba 

86 24 KVMNC2_49 Tiền Giang Nguyễn Hồng Phong Lớp 12.1, trường THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang Giải Ba 

87 25 KVMNC2_51 Đồng Nai Cao Hoàng Phúc Lớp 11A2, trường THPT Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Giải Khuyến khích 

88 26 KVMNC2_06 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Trịnh Trần Quốc Bảo Lớp 11A1, trường THPT Thạnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích 

89 27 KVMNC2_21 Cần Thơ Lê Nguyễn Hoàng Huy Lớp 11A1, trường THPT Thới Long, thành phố Cần Thơ Giải Khuyến khích 

90 28 KVMNC2_30 
Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
Hoàng Hữu Khang Lớp 10A3, trường THPT Hắc Dịch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Giải Khuyến khích 
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STT 

theo 

KV 

SBD Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải 

91 29 KVMNC2_47 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Võ Trọng Phát Lớp 12A2, trường THPT Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích 

92 30 KVMNC2_63 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Nguyễn Anh Trí Lớp 11A8, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích 

93 31 KVMNC2_09 Đồng Nai Phan Tuấn Đạt Lớp 11A7, trường THPT Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai Giải Khuyến khích 

94 32 KVMNC2_26 Đồng Nai Nguyễn Trung Kiên Lớp 12A1, trường THPT Tôn Đức Thắng, tỉnh Đồng Nai Giải Khuyến khích 

95 33 KVMNC2_57 Kiên Giang Đỗ Duy Toàn Lớp 10A3, trường THPT Thạnh Đông, tỉnh Kiên Giang Giải Khuyến khích 

96 34 KVMNC2_15 Cần Thơ Nguyễn Hoàng Giang Lớp 11A2, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ Giải Khuyến khích 

 

Danh sách trên gồm 96 thí sinh./. 



 

DANH SÁCH THÍ SINH BẢNG LẬP TRÌNH (BẢNG A, B, C1, C2) THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIX, NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo số 133 -TB/KHCN ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

BẢNG A – BẢNG TIỂU HỌC 

STT SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 KVMB23A_78 Miền Bắc Hà Nội Lê Huy Tùng 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

2 KVMB23A_59 Miền Bắc TSTD Nguyễn Hoàng Hải Nam Lớp 5A5, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng 

3 KVMB23A_31 Miền Bắc Hà Nội Vũ Tuấn Hưng Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

4 KVMB23A_70 Miền Bắc Hà Nội 
Dương Phạm Minh 

Quang 

Lớp 5A7, trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

5 KVMB23A_69 Miền Bắc Hải Phòng Chu Khánh Phương Lớp 5H5, trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

6 KVMB23A_15 Miền Bắc TSTD Nguyễn Minh Đức Lớp 5A5, trường Tiểu học Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

7 KVMB23A_52 Miền Bắc TSTD Lê Nguyễn Nhật Minh Lớp 5A1, trường Tiểu học Quốc tế Alaska, thành phố Hà Nội 

8 KVMB23A_47 Miền Bắc TSTD Vương Hoàng Long Lớp 5C0, trường Liên cấp Newton, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

9 KVMT23A_28 Miền Trung Quảng Trị Lê Thanh Huy Lớp 5B, trường TH & THCS Triệu Sơn, tỉnh Quảng Trị 

10 KVMT23A_79 Miền Trung Đà Nẵng Trần Sĩ Quý Lớp 5/1, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Đà Nẵng 

11 KVMT23A_36 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Gia Kiệt Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Văn Dư, thành phố Đà Nẵng 

12 KVMT23A_14 Miền Trung TSTD Thái Hữu Đạt Lớp 5A, trường Tiểu học Thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

13 KVMT23A_20 Miền Trung Đà Nẵng Lê Anh Hào Lớp 4.1, trường TH, THCS & THPT Anh Quốc, thành phố Đà Nẵng 

14 KVMT23A_55 Miền Trung Nghệ An Thái Hải Nam Lớp 5A, trường Phổ thông Herman Gmeiner, tỉnh Nghệ An 

15 KVMT23A_42 Miền Trung TSTD Nguyễn Vũ Quỳnh Lam Lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam 

16 KVMT23A_06 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Danh Bình Lớp 5/4, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, thành phố Đà Nẵng 

17 KV23MNA_13 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Đỗ Thị Thanh Bình Lớp 4/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

18 KV23MNA_36 Miền Nam Tiền Giang Lê Hoàng Hiếu Lớp Năm 2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

19 KV23MNA_91 Miền Nam TSTD Trương Anh Quân Lớp 5, trường Tiểu học Tân Phú, tỉnh Bình Phước 

20 KV23MNA_90 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Minh Quân Lớp 5/2, trường Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

21 KV23MNA_95 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Lê Tấn Lớp 5/1, trường Tiểu học Bình Chuẩn 2, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương 

22 KV23MNA_106 Miền Nam 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Nguyễn Thiện Lớp 5.1, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

23 KV23MNA_105 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Vũ Phạm Quốc Thiên 

Lớp 5/7, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

24 KV23MNA_108 Miền Nam Đồng Tháp Lữ Hoài Thương Lớp 5/3, trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
 

Danh sách trên gồm 24 thí sinh./. 



 

BẢNG B – BẢNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

STT SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 KVMB23B_54 Miền Bắc Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc  Lớp 7D, trường THCS Trương Hán Siêu, tỉnh Ninh Bình 

2 KVMB23B_18 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Viết Hoàng Lớp 8A3, trường THCS Trưng Vương, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

3 KVMB23B_50 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Viết Trung Nhân Lớp 8A6, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

4 KVMB23B_44 Miền Bắc TSTD Lê Kỳ Nam Lớp 5C0, trường Tiểu học Newton, thành phố Hà Nội 

5 KVMB23B_03 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Gia Bảo Lớp 6G0, trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

6 KVMB23B_19 Miền Bắc Vĩnh Phúc Phạm Minh Hoàng Lớp 8A3, trường THCS Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

7 KVMB23B_25 Miền Bắc TSTD Lê Tuấn Kiệt Lớp 7E, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 

8 KVMB23B_65 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Xuân Chí Thanh Lớp 9C1, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

9 KVMT23B_22 Miền Trung Lâm Đồng Đặng Huy Hậu Lớp 8A2, trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

10 KVMT23B_56 Miền Trung TSTD Cao Khắc Mạnh Lớp 9N, trường THCS Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

11 KVMT23B_68 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Phú Nhân Lớp 9/6, trường THCS Chu Văn An, thành phố Đà Nẵng 

12 KVMT23B_35 Miền Trung Đà Nẵng Phan Huy Khang Lớp 9/3, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Nẵng 

13 KVMT23B_45 Miền Trung TSTD Văn Ngọc Đăng Khoa Lớp 7A, trường TH & THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

14 KVMT23B_12 Miền Trung Đà Nẵng Hồ Khánh Đan Lớp 7/2, trường Tiểu học và THCS Đức Trí, thành phố Đà Nẵng 

15 KVMT23B_27 Miền Trung Đà Nẵng Thiều Nguyễn Huy Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng 

16 KVMT23B_15 Miền Trung Nghệ An Trần Hải Đăng Lớp 9B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An 

17 KV23MNB_100 Miền Nam TSTD Thái Nguyên Trung Lớp 8G, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

18 KV23MNB_35 Miền Nam 

TP. Hồ Chí 

Minh Nguyễn Ngọc Minh Kiên Lớp 9/8, trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

19 KV23MNB_60 Miền Nam 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu Lê Viết Thành Nhân Lớp 9.4, trường THCS Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

20 KV23MNB_80 Miền Nam Bạc Liêu Trần Nhật Tân Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

21 KV23MNB_12 Miền Nam TSTD Nguyễn Quang Chương Lớp 9A1, trường THCS Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

22 KV23MNB_14 Miền Nam TSTD Phạm Minh Duy Lớp 9A2, trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 

23 KV23MNB_97 Miền Nam Đồng Tháp Lữ Minh Triết Lớp 8A1, trường THCS Hùng Vương, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

24 KV23MNB_05 Miền Nam Long An Bùi Tuấn Anh Lớp 9/11, trường THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An, tỉnh Long An 

Danh sách trên gồm 24 thí sinh./. 



 

BẢNG C1 – KHỐI THPT CHUYÊN 

STT SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường 

1 KVMB23C1_22 Miền Bắc TSTD Đào Quang Linh 
Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 

Đỗ Ngọc Anh 

Trung 

Lớp 10A2 Tin, trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQG Hà Nội 

2 KVMB23C1_27 Miền Bắc TSTD 
Nguyễn Trần 

Thành Minh 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Trần 

Phú, thành phố Hải Phòng 
Nguyễn Tùng Lâm 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Trần Phú, thành phố Hải Phòng 

3 KVMB23C1_06 Miền Bắc TSTD 
Nguyễn Cảnh 

Dương 

Lớp 10A2 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Hoàng Anh Đức 

Lớp 10A2 Tin, trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQG Hà Nội 

4 KVMB23C1_01 Miền Bắc TSTD Nguyễn Đức Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, thành phố Hà Nội 
Lê Tuấn Hoàng 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, thành phố 

Hà Nội 

5 KVMB23C1_08 Miền Bắc TSTD 
Nguyễn Tường 

Duy 

Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 
Phạm Quang Minh 

Lớp 10A2 Toán, trường THPT 

chuyên Khoa học Tự nhiên, 

ĐHQG Hà Nội 

6 KVMB23C1_12 Miền Bắc TSTD Hoàng Trung Hải 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội 
Bùi Đàm Quân 

Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Đại học Sư phạm Hà Nội 

7 KVMB23C1_39 Miền Bắc Quảng Ninh Ninh Quang Thắng 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
Lê Xuân Phú 

Lớp 11 Toán, trường THPT 

chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

8 KVMB23C1_31 Miền Bắc Hà Nội Bùi Quang Phúc 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn 

Huệ, thành phố Hà Nội 
Nguyễn Phong 

Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 

9 KVMT23C1_09 Miền Trung Đắk Nông Nguyễn Anh Dũng 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông 
  

10 KVMT23C1_04 Miền Trung Đà Nẵng Lê Ngọc Bảo Anh 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà Nẵng 
Trần Vạn Tấn 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng 

11 KVMT23C1_28 Miền Trung Quảng Trị Lê Thiên Quân 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Quảng Trị 
  

12 KVMT23C1_24 Miền Trung Lâm Đồng 
Đinh Đức Anh 

Khoa 

Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Hoàng 

Minh Tâm 

Lớp 12 Toán, trường THPT 

chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

13 KVMT23C1_20 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Duy Hưng 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 
Bùi Công Hào 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 

14 KVMT23C1_07 Miền Trung Nghệ An Trần Việt Bảo 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 
  

15 KVMT23C1_32 Miền Trung Bình Định Lê Kiến Thành 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Bình Định 
  

16 KVMT23C1_16 Miền Trung Nghệ An 
Trương Quang 

Hoành 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu, tỉnh Nghệ An 
Trần Lê Ngọc Tâm 

Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An 



 

STT SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên TS1 Lớp, trường Họ và tên TS1 Lớp, trường 

17 KV23MNC1_45 Miền Nam TSTD Võ Khắc Triệu 
Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Vũ Quốc Lâm 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông 

Năng khiếu ĐHQG Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 KV23MNC1_31 Miền Nam Long An 
Nguyễn Hoàng 

Phát 

Lớp 12T2, trường THPT chuyên Long 

An, tỉnh Long An 
Nguyễn Minh Anh 

Lớp 10T1, trường THPT chuyên 

Long An, tỉnh Long An 

19 KV23MNC1_15 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Dương Kiến Khải 

Lớp 10Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 
Huỳnh Minh Đạt 

Lớp 10Tin, trường Phổ thông 

Năng khiếu ĐHQG Thành phố Hồ 

Chí Minh 

20 KV23MNC1_20 Miền Nam Bình Phước Trần Văn Tấn Khôi 
Lớp 11TT9, trường THPT chuyên Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 
  

21 KV23MNC1_38 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Thái Sơn 
Lớp 12 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Lê Nguyễn Anh 

Khoa 

Lớp 12 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh 

Đồng Nai 

22 KV23MNC1_39 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Phạm Nguyễn Anh 

Tài 

Lớp 12CTin, trường THPT Gia Định, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Võ Nguyễn Đình 

Bảo 

Lớp 12CTin, trường THPT Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh 

23 KV23MNC1_41 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Cảnh Toàn 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu 

ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Đình 

Trọng Chuẩn 

Lớp 12 Tin, trường Phổ thông 

Năng khiếu ĐHQG Thành phố Hồ 

Chí Minh 

24 KV23MNC1_46 Miền Nam Vĩnh Long 
Nguyễn Trần Nhật 

Trung 

Lớp 12A1, trường THPT Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long 
  

Danh sách trên gồm 24 đội thi./. 

  



 

BẢNG C2 – KHỐI THPT KHÔNG CHUYÊN 

STT SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 KVMBC2_39 Miền Bắc TSTD Nguyễn Hữu Tuấn Lớp 9A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội 

2 KVMBC2_17 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Thị Minh Hồng Lớp 10 Hóa 1, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội 

3 KVMBC2_11 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Bùi Đức Dũng Lớp 9G0, trường THCS & THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

4 KVMBC2_10 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Lâm Trí Dũng Lớp 10A3, trường THPT Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

5 KVMBC2_21 Miền Bắc TSTD Nguyễn Tuấn Khôi Lớp 11A6, trường THPT Ngọc Tảo, thành phố Hà Nội 

6 KVMBC2_34 Miền Bắc Hưng Yên Hoàng Hải Phong Lớp 11A, trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

7 KVMBC2_36 Miền Bắc TSTD Bùi Thanh Quang Lớp 11A7, trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội 

8 KVMBC2_46 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Quốc Việt Lớp 11A1, trường THPT Mê Linh, thành phố Hà Nội 

9 KVMT23C2_14 Miền Trung Bình Định Nguyễn Gia Hưng Lớp 10A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

10 KVMT23C2_21 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Hữu Đặng 

Nguyên 
Lớp 12/2, trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng 

11 KVMT23C2_23 Miền Trung Quảng Nam Trần Lê Anh Pha Lớp 11/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

12 KVMT23C2_22 Miền Trung TSTD Nguyễn Huy Nhật Lớp 11A1, trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An 

13 KVMT23C2_16 Miền Trung Nghệ An Ngô Vũ Đình Khoa Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An 

14 KVMT23C2_19 Miền Trung Gia Lai Lê Quang Minh Lớp 11A1, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai 

15 KVMT23C2_04 Miền Trung TSTD Đoàn Lê Gia Bảo Lớp 12/1, trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam 

16 KVMT23C2_07 Miền Trung Thanh Hóa Chung Văn Duy Lớp 11A1, trường THPT Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa 

17 KVMNC2_34 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Viết Nam Khôi Lớp 10.3, trường TH, THCS & THPT Việt Úc, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

18 KVMNC2_41 Miền Nam Bình Dương Phạm Phúc Nguyên Lớp 11A1, trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương 

19 KVMNC2_46 Miền Nam Bình Dương Đỗ Pirlo Lớp 10A11, trường THPT Trịnh Hoài Đức, tỉnh Bình Dương 

20 KVMNC2_03 Miền Nam Đồng Tháp Phan Trung Bạc Lớp 10A7, trường THPT Chu Văn An, tỉnh Đồng Tháp 

21 KVMNC2_56 Miền Nam TSTD Phạm Thanh Sang Lớp 10A4, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, tỉnh Long An 

22 KVMNC2_66 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Võ Quang Vũ Lớp 11B5, trường THPT Trần Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

23 KVMNC2_45 Miền Nam Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân Lớp 11A1, trường THPT Giầy Dây, tỉnh Đồng Nai 

24 KVMNC2_17 Miền Nam Bình Dương Vương Nhật Hào Lớp 11A1, trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bình Dương 

Danh sách trên gồm 24 thí sinh./. 

 


